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  DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng khó khăn hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng và chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khó khăn hưởng trợ cấp đột xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.


Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng khó khăn hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng và chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khó khăn hưởng trợ cấp đột xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nội dung cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý 
Căn cứ Luật số 102/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về Luật Trẻ em; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quyết định phê duyệt chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2018 của Bộ LĐTBXH về hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Văn bản số 793/BLĐTBXH-CTE ngày 29/02/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn triển khai công tác trẻ em năm 2024.

Căn cứ Nghị định 76/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng/tháng lên 500.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 01/7/2024. 

Như vậy, căn cứ vào nội dung quy định pháp luật nêu trên và tính chất dự thảo xây dựng, theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định “Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Đồng thời, nhằm bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội cho một số đối tượng khó khăn hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là phù hợp với thẩm quyền theo quy định.

2. Cơ sở thực tiễn
Căn cứ khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); căn cứ điểm g, h khoản 9 Điều 30 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.
Căn cứ điểm b, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. “Tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định: Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội”. Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở rộng thêm một số nhóm đối tượng là trẻ em, người cao tuổi, người thuộc hộ nghèo đến nay đã giải quyết cho 2.165 đối tượng với số tiền trợ cấp 870 triệu đồng/tháng, tuy nhiên qua thực tế thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đến nay còn một số nhóm đối tượng cần được hỗ trợ trợ cấp hàng tháng hoặc hỗ trợ theo vụ việc phát sinh.
Căn cứ Kế hoạch số 332-KH/TU ngày 20-3-2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24-11-2023 và Kế hoạch số 19-KH/TW ngày 27-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tại Hội nghị lần thứ tám về "tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới" trên địa bàn Đồng Nai. Căn cứ Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 22-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúcSau đại dịch COVID-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro và thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế trong xã hội như người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là một số đối tượng khó khăn khác nhưng chưa được hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng của Nhà nước. Do đó, việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và đối tượng khó khăn hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là rất cần thiết để tạo điều kiện cho các đối tượng giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
Ngoài ra, dân số toàn tỉnh đến nay có trên 3,3 triệu dân; có 787.556 trẻ em dưới 16 tuổi chiếm tỷ lệ 23.9 % dân số; Trẻ em dưới 06 tuổi: 334.205 em. Bên cạnh đó, Đồng Nai là địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế thu hút phần lớn người lao động tự do ở các địa phương khác đến làm việc và sinh sống. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 5.432 trẻ, trong đó: Trẻ em khuyết tật 4.289 (có 3.984 em đang hưởng trợ cấp thường xuyên); 903 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ (có 369 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ sống với người thân thích; 18 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ được nhận chăm sóc thay thế bởi cá nhân, gia đình không phải người thân thích; 516 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ được nuôi dưỡng trong cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em hoặc cơ sở trợ giúp xã hội); 144 trẻ em nhiễm HIV/AIDS. Bên cạnh đó, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 6.631, trong đó: 6.432 mồ côi cha hoặc mẹ; 63 trẻ em lao động phụ giúp kinh tế hộ gia đình; 136 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Vì vậy, các chính sách về trợ giúp xã hội cho một số đối tượng khó khăn hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là rất cần thiết để tạo điều kiện cho các đối tượng giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Ngoài các chính sách được Trung ương quy định, chính quyền và địa phương chăm sóc các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em hòa nhập cộng đồng. Trong thời gian qua tỉnh Đồng Nai đã thực hiện thêm các nội dung hỗ trợ cho đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tuy nhiên các chính sách hỗ trợ này chưa được thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua các chính sách, cụ thể như:

a) Mở rộng các đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng gồm các nhóm sau: (1) Trẻ em bị xâm hại tình dục phải sinh con và đang nuôi con; trẻ em là con trẻ em bị xâm hại tình dục sinh ra. (2) Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi hoặc không xác định được người còn lại hoặc người còn lại bỏ đi mất tích (từ 02 năm trở lên) chưa được tòa án tuyên mất tích hoặc chết, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng. (3) Trẻ em nhiễm HIV/AIDS không thuộc hộ nghèo. (4) Trẻ em bị mắc các bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên. (4) Trẻ em có cha hoặc mẹ đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Định mức trợ cấp xã hội hàng tháng bằng với mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành của tỉnh Đồng Nai quy định nhân với hệ số 1,0 và được hưởng đầy đủ các chính sách đối với đối tượng bảo trợ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.

Căn cứ điều 52, Luật Trẻ em quy định về việc “xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp” cho trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Trong đó: quy định các cấp độ về phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em. 

Do đó, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp thường xuyên cho nhóm trẻ em trên là cần thiết và đúng quy định.

b) Trợ cấp đột xuất cho các trường hợp sau: (1) Trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục hoặc bị bạo lực hoặc là nạn nhân của tội phạm mua bán người hoặc tội phạm bắt cóc. (2) Trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, bị ngược đãi, bị tai nạn thương tích. (3) Trẻ em lao động sớm, lao động phụ giúp kinh tế gia đình; trẻ em có cha và mẹ bị tạm giam, tạm giữ từ 02 tháng trở lên. (d) Trẻ em được sinh từ mẹ nhiễm HIV/AIDS.

- Trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục hoặc bị bạo lực hoặc là nạn nhân của tội phạm mua bán người hoặc tội phạm bắt cóc được hỗ trợ như sau:

+ Hỗ trợ 3.000.000 đồng/trường hợp (Có giấy xác nhận Công an xã).

+ Hỗ trợ 4.000.000 đồng/trường hợp (Có hồ sơ điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện trở lên).

+ Hỗ trợ: 10.000.000 đồng/trường hợp (Có giấy chứng tử).


Căn cứ theo khoản 2, điều 21, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều về Luật Trẻ em quy định: “Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác theo quy định tại điều 48,49,50 Luật Trẻ em”.

- Trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, bị ngược đãi, bị tai nạn thương tích. được hỗ trợ như sau:

+ Hỗ trợ: 4.000.000 đồng/trường hợp (Có hồ sơ điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện trở lên).

+ Hỗ trợ: 10.000.000 đồng/trường hợp (Có giấy chứng tử).

Căn cứ thực hiện theo khoản 2, điều 21, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều về Luật Trẻ em quy định: “Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác theo quy định tại điều 48,49,50 Luật Trẻ em”.

- Trẻ em lao động sớm, lao động phụ giúp kinh tế gia đình; trẻ em có cha và mẹ bị tạm giam, tạm giữ từ 02 tháng trở lên. được hỗ trợ như sau: Hỗ trợ chi phí học tập với mức 150.000đ/học sinh/tháng để mua sách, vở và đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/1 năm học và thực hiện chi trả 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học. 
Căn cứ theo khoản 4, Phần II, Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quyết định phê duyệt chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 quy định: “Hỗ trợ lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em và gia đình tiếp cận chính sách, chương trình, dịch vụ giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp. Triển khai các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em”. 

- Trẻ em được sinh từ mẹ nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ như sau: Hỗ trợ tiền sữa thay thế sữa mẹ 6.000.000đ/trường hợp.
Căn cứ theo điểm b, Điều 2, Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2018 của Bộ LĐTBXH về hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS quy định: “Hỗ trợ dinh dưỡng: Theo dõi tình trạng dinh dưỡng của trẻ em; hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em; tư vấn cho người chăm sóc trẻ em về chăm sóc dinh dưỡng”.

Do đó, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp đột xuất cho nhóm trẻ em trên là cần thiết và đúng quy định.

c) Tặng quà các ngày lễ: Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Lễ kỷ niệm ngày của Tôn giáo đối với cơ sở thuộc tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh 

- Tặng quà nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu cho đối tượng: Trẻ em đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội ở cộng đồng và các cơ sở trợ giúp xã hội. Định mức: 300.000 đồng/em/lần.

- Tặng quà nhân dịp ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4 hàng năm: Đối tượng: Người khuyết tật vượt khó, vươn lên trong cuộc sống do UBND cấp huyện lựa chọn, 10 người/xã. Định mức: 400.000 đồng/người/năm.

- Tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội nhân dịp Tết nguyên đán, Lễ kỷ niệm ngày của Tôn giáo đối với cơ sở thuộc tổ chức tôn giáo. Đối tượng: Các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Định mức: 2.000.000 đồng/cơ sở. 
Hiện nay chưa có quy định của cấp trên về việc triển khai các nội dung này, do vậy nội dung này được thông qua thể hiện sự quan tâm của tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh với đối tượng xã hội và các cá nhân, tổ chức đang góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Do đó, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh về tặng quà các ngày lễ: Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Lễ kỷ niệm ngày của Tôn giáo đối với cơ sở thuộc tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh là cần thiết và đúng quy định.

d) Tổ chức các hoạt động cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập thi bơi cho trẻ em; tổ chức hội thao, hội thi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: 

- Với các nội dung chi kinh phí khen thưởng cho trẻ em đạt thành tích trong giải thi bơi; đạt giải trong hội thao, hội thi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như sau:

Đối với giải toàn đoàn: Giải nhất: 2.000.000đ. Giải nhì: 1.500.000đ. Giải ba: 1.000.000đ. Giải khuyến khích: 800.000đ.
Đối với cá nhân: Giải nhất: 300.000đ. Giải nhì: 200.000đ. Giải ba: 150.000đ. Giải khuyến khích: 100.000đ.
Căn cứ thực hiện theo quy định tại điều 17, Luật Trẻ em quy định về việc “Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí; được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi”. 

Do đó, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập thi bơi cho trẻ em; tổ chức hội thao, hội thi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là cần thiết và đúng quy định.

3. Tham khảo chính sách hỗ trợ từ một số đơn vị, địa phương

a) HĐND tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 309/2020/NĐ-HĐND ngày 09/12/2020 về Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em: Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS: Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày; Trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng; Trẻ em thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Nhà nước; trẻ em có hộ khẩu thường trú tại các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trẻ em là con của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ; trẻ em thuộc gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, rủi ro đột xuất được Hội đồng xét duyệt bảo trợ xã hội cấp xã nơi đối tượng thường trú xác nhận; trẻ em thuộc hộ nghèo; trẻ em thuộc hộ cận nghèo; trẻ em tự kỷ, trẻ em khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng; trẻ em bị xâm hại tình dục phải sinh con và đang nuôi con; trẻ em dưới 6 tuổi sinh ra từ trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em là nạn nhân của tai nạn thương tích hoặc bị bạo lực.
Tùy theo từng nhóm đối tượng được hỗ trợ bằng các hình thức như: Hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho trẻ đang đi học. Hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế. Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh: Mỗi đối tượng trẻ em được hỗ trợ không quá 50 lần mức lương cơ sở/lần hỗ trợ. Hỗ trợ thường xuyên hằng tháng như: Dưới 04 tuổi: Hỗ trợ 70% mức lương cơ sở/trẻ/tháng. Từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi: Hỗ trợ 50% mức lương cơ sở/trẻ/tháng. Hỗ trợ đột xuất:  Hỗ trợ mức 6.000.000 đồng/trẻ đối với đối tượng quy định khi bị tử vong và Hỗ trợ mức 5.000.000 đồng/trẻ/lần cho đối tượng quy định có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 21% trở lên đối với trường hợp trẻ em bị bạo lực hoặc bị tai nạn thương tích.
b) HĐND tỉnh Bình Thuận ban hành Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về quy định chế độ hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn, rủi ro trong cuộc sống trên địa bàn tinh như:

Trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục: Có giấy xác nhận của Công an cấp xã thì được chi hỗ trợ: 4.000.000 đồng/trường hợp. Bị tổn thương phải điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện trở lên thì được hỗ trợ: 6.000.000 đồng/trường hợp. Dẫn đến tử vong thì được hỗ trợ: 8.000.000 đồng/trường hợp.

Trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, bị ngược đãi, bị tai nạn thương tích: Bị tổn thương phải nằm điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện trở lên thì được chi hỗ trợ: 6.000.000 đồng/trường hợp. Dẫn đến tử vong thì được hỗ trợ: 8.000.000 đồng/trường hợp.

Trẻ em là nạn nhân của tội phạm mua bán người, tội phạm bắt cóc: Có giấy xác nhận của Công an cấp xã thì được chi hỗ trợ: 4.000.000 đồng/trường hợp. Bị tổn thương phải nằm điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện trở lên thì được chi hỗ trợ: 6.000.000 đồng/trường hợp. Dẫn đến tử vong thì được hỗ trợ: 8.000.000 đồng/trường hợp.

Trẻ em bị mắc các bệnh phải nằm điều trị tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên (danh mục các bệnh theo Phụ lục kèm theo Nghị quyết này) thì được hỗ trợ: 13.000.000 đồng/trường hợp (không tính phần chi phí của bảo hiểm y tế).

Trẻ em khuyết tật: Hỗ trợ chi phí khám bệnh (khám chẩn đoán xác định, điều trị trước phẫu thuật): 3.000.000 đồng/trường hợp. Hỗ trợ chi phí phẫu thuật Phẫu thuật khuyết tật, phục hồi chức năng khác được hỗ trợ: 10.000.000 đồng/trường hợp (không tính phần chi phí của bảo hiểm y tế). Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian phẫu thuật điều trị tại bệnh viện: 50.000 đồng/em/ngày, hỗ trợ theo thực tế số ngày điều trị nhưng không quá 15 ngày. Hỗ trợ tiền đi lại (đi và về) cho trẻ em tham gia khám hoặc phẫu thuật. Đối với đi lại khám chữa bệnh trong tỉnh: Khoảng cách từ 15km đến dưới 30km: 150.000 đồng/em/02 lượt; từ 30km đến dưới 50km: 200.000 đồng/em/02 lượt; từ 50km trở lên: 300.000 đồng/em/02 lượt.Đối với đi lại khám chữa bệnh ngoài tỉnh: 500.000 đồng/em/02 lượt.


c) HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành Nghị quyết số 07/2023/Nq-HđND ngày 08/12/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 130/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và hỗ trợ một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, trong đó hỗ trợ một số nhóm khó khăn như:
Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo mà chưa được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ có cha, mẹ là người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng…


Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ cận nghèo; người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ cận nghèo không có thu nhập ổn định hàng tháng như: Tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng. 

Trẻ em dưới 16 tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội hang tháng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ thuộc một trong các trường hợp sau đây: Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hang tháng đối với người khuyết tật tại cộng đồng. Cha hoặc mẹ đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hang tháng đối với người khuyết tật tại cộng đồng.

Trẻ em dưới 36 tháng tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.

Mức hỗ trợ 1.0 hàng tháng.

d) HĐND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố gồm các nhóm sau: 
Chính sách hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt (chưa được hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP): Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng hiện nay ông, bà hoặc người nuôi dưỡng đều đã tử vong được chăm lo, hỗ trợ: Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (trừ trẻ em dưới 6 tuổi). Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định; riêng trường hợp trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thì mức hỗ trợ học phí bằng với mức học phí của trường công lập. Mức hỗ trợ 2,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/trẻ dưới 4 tuổi/tháng. Mức hỗ trợ 1,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/trẻ từ đủ 4 tuổi trở lên/tháng.

Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ (hiện trẻ sống chung với cha hoặc mẹ; hoặc trẻ sống chung với người thân) được xác định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định được chăm lo, hỗ trợ: Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (trừ trẻ em dưới 6 tuổi). Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định; riêng trường hợp trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thì mức hỗ trợ học phí bằng với mức học phí của trường công lập. Mức hỗ trợ 1,25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/trẻ/tháng.

Trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hay mẹ đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (hiện trẻ sống chung với cha hoặc mẹ; hoặc trẻ sống chung với người thân) được xác định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định được chăm lo, hỗ trợ: Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (trừ trẻ em dưới 6 tuổi). Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định; riêng trường hợp trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thì mức hỗ trợ học phí bằng với mức học phí của trường công lập. Mức hỗ trợ 1,0 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/trẻ/tháng.

Trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hay mẹ là đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ (hiện trẻ sống chung với cha hoặc mẹ; hoặc trẻ sống chung với người thân) được xác định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định được chăm lo, hỗ trợ: Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (trừ trẻ em dưới 6 tuổi). Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định; riêng trường hợp trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thì mức hỗ trợ học phí bằng với mức học phí của trường công lập. Mức hỗ trợ 1,0 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/trẻ/tháng.

Chính sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gồm: Người mắc bệnh hiểm nghèo (có xác nhận điều trị theo quy định Danh mục bệnh hiểm nghèo của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ, Công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Điều 5 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ, quy định của Bộ Y tế) được xác định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định được hỗ trợ: Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi bị khuyết tật nhẹ (được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật kết luận và cấp Giấy xác nhận khuyết tật xác định mức độ khuyết tật nhẹ) được xác định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định được hỗ trợ: Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.Học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục dân lập, tư thục, giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố, được xác định mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định (có thẻ bảo hiểm y tế diện học sinh được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% theo Luật Bảo hiểm y tế) được hỗ trợ: Mức hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Xây dựng quy định đối tượng khó khăn hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Đồng Nai đối với đối tượng bảo trợ xã hội, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đồng thời nhằm triển khai các quy định của Trung ương tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, bảo đảm các đối tượng được hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước, các tổ chức và cộng đồng, góp phần bảo đảm công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững.
Nhằm tiếp tục thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo, chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương, nhất là các quy định của Luật Trẻ em năm 2016 và pháp luật có liên quan về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Nâng cao chất lượng chăm sóc, thực hiện quyền của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật Trẻ em. Phù hợp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nhằm tiếp tục duy trì việc triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng để cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Kế hoạch số 332-KH/TU ngày 20-3-2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24-11-2023 và Kế hoạch số 19-KH/TW ngày 27-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tại Hội nghị lần thứ tám về "tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới" trên địa bàn Đồng Nai và Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 22-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đồng thời trợ giúp cho các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh có điều kiện ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên.
2. Quan điểm xây dựng văn bản

Nghị quyết phải đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ‎ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và ban hành Nghị quyết. Phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước. 
Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách trợ giúp xã hội cho một số đối tượng khó khăn hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là phù hợp với quy định của điểm g, h khoản 9 Điều 30 của Luật Ngân sách Nhà nước; khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); khoản 3 Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; khoản 3 Điều 6 Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH và khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

Góp phần giảm bớt khó khăn của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn để trẻ được chăm sóc sức khỏe. Đảm bảo cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc theo quy định của pháp luật. Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn phải đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Tỉnh.

Kế thừa những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo trợ xã hội đã được ban hành; đảm bảo chính sách được thực hiện ổn định, lâu dài, không phát sinh thủ tục hành chính.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách trợ giúp xã hội cho một số đối tượng khó khăn hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Đối tượng áp dụng
Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chưa được hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất trên địa bàn tỉnh. 
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Chính sách 1: Chính sách trợ giúp xã hội cho một số đối tượng khó khăn hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội
1.1. Mục tiêu của chính sách

Các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt: Trẻ em bị xâm hại tình dục phải sinh con và đang nuôi con; trẻ em là con trẻ em bị xâm hại tình dục sinh ra. Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi hoặc không xác định được người còn lại hoặc người còn lại bỏ đi mất tích (từ 02 năm trở lên) chưa được tòa án tuyên mất tích hoặc chết, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS không thuộc hộ nghèo. Trẻ em bị mắc các bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên. Trẻ em có cha hoặc mẹ đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Do đó, việc giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng này góp phần có thêm nguồn thu nhập ổn định cho bản thân đối tượng và được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh theo đối tượng được bảo hiểm y tế chi trả. 

Theo quy định tại điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ áp dụng từ 01/7/2021) thì có 03 nhóm đối tượng trẻ em được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bao gồm: (1) trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; (2) trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; (3) trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật. Trên thực tế vẫn còn một số đối tượng trẻ em thật sự khó khăn nhưng chưa được hưởng chính sách từ tỉnh, trung ương như: Trẻ em không nơi nương tựa; trẻ em bị xâm hại tình dục sinh con; trẻ em bị bỏ rơi trong thời gian thông báo tìm người thân…
1.2. Nội dung của chính sách
a) Đề nghị chi mức trợ giúp xã hội và mức chi hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội từ nguồn ngân sách tỉnh, như sau: 

- Trẻ em bị xâm hại tình dục phải sinh con và đang nuôi con; trẻ em là con trẻ em bị xâm hại tình dục sinh ra.
- Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi hoặc không xác định được người còn lại hoặc người còn lại bỏ đi mất tích (từ 02 năm trở lên) chưa được tòa án tuyên mất tích hoặc chết, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi đối tượng cư trú) xác nhận.
- Trẻ em nhiễm HIV/AIDS không thuộc hộ nghèo.

- Trẻ em bị mắc các bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên (danh mục 42 loại bệnh theo phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP)

- Trẻ em có cha hoặc mẹ đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

b) Đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị quyết này được trợ cấp xã hội hàng tháng bằng với mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành của tỉnh Đồng Nai quy định nhân với hệ số 1,0 và được hưởng đầy đủ các chính sách đối với đối tượng bảo trợ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.

c) Dự tính mức chi ngân sách trung bình một năm khoảng: 5.700.000.000 đồng/năm. 
1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã lựa chọn và lý do lựa chọn

Sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, phân công các ngành, đơn vị liên quan bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện chính sách đến đối tượng áp dụng và các đơn vị, địa phương liên quan, thực hiện công khai, minh bạch, đánh giá hiệu quả chính sách.

Các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chính sách theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, thực hiện phối hợp để chính sách được triển khai kịp thời, đạt hiệu quả, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
2. Chính sách 2: Hỗ trợ đột xuất 
2.1. Chính sách hỗ trợ cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục hoặc bị bạo lực hoặc là nạn nhân của tội phạm mua bán người hoặc tội phạm bắt cóc. Trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, bị ngược đãi, bị tai nạn thương tích.  Trẻ em lao động sớm, lao động phụ giúp kinh tế gia đình; trẻ em có cha và mẹ bị tạm giam, tạm giữ từ 02 tháng trở lên. Trẻ em được sinh từ mẹ nhiễm HIV/AIDS
2.1.1. Mục tiêu của chính sách

Quy định chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng khó khăn, đối tượng bị tai nạn, rủi ro hưởng chính sách hỗ trợ đột xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. 
2.1.2. Nội dung của chính sách
Đề nghị chi mức trợ giúp xã hội và mức chi hỗ trợ đối với đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là: 1.460.000.000đ.
- Trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục hoặc bị bạo lực hoặc là nạn nhân của tội phạm mua bán người hoặc tội phạm bắt cóc được hỗ trợ như sau:

+ Hỗ trợ 3.000.000 đồng/trường hợp (Có giấy xác nhận Công an xã).

+ Hỗ trợ 4.000.000 đồng/trường hợp (Có hồ sơ điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện trở lên).

+ Hỗ trợ: 10.000.000 đồng/trường hợp (Có giấy chứng tử).

- Trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, bị ngược đãi, bị tai nạn thương tích. được hỗ trợ như sau:

+ Hỗ trợ: 4.000.000 đồng/trường hợp (Có hồ sơ điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện trở lên).

+ Hỗ trợ: 10.000.000 đồng/trường hợp (Có giấy chứng tử).

- Trẻ em lao động sớm, lao động phụ giúp kinh tế gia đình; trẻ em có cha và mẹ bị tạm giam, tạm giữ từ 02 tháng trở lên. được hỗ trợ như sau: Hỗ trợ chi phí học tập với mức 150.000đ/học sinh/tháng để mua sách, vở và đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/1 năm học và thực hiện chi trả 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học. 
- Trẻ em được sinh từ mẹ nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ như sau: Hỗ trợ tiền sữa thay thế sữa mẹ 6.000.000đ/trường hợp.

2.1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã lựa chọn và lý do lựa chọn

Sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, phân công các ngành, đơn vị liên quan bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện chính sách đến đối tượng áp dụng và các đơn vị, địa phương liên quan, thực hiện công khai, minh bạch, đánh giá hiệu quả chính sách.

Các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chính sách theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, thực hiện phối hợp để chính sách được triển khai kịp thời, đạt hiệu quả, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
2.2. Tặng quà các ngày lễ: Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Lễ kỷ niệm ngày của Tôn giáo đối với cơ sở thuộc tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh 

2.2.1. Mục tiêu của chính sách

Nhằm kịp thời hỗ trợ, chăm sóc trẻ em đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội ở cộng đồng và các cơ sở trợ giúp xã hội. Hỗ trợ người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó, vươn lên trong cuộc sống; hỗ trợ các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

2.2.2. Nội dung của chính sách

Đề nghị chi mức trợ giúp, hỗ trợ đối với đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là: 2.240.000.000đ.
a) Tặng quà nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu cho trẻ em đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội ở cộng đồng và các cơ sở trợ giúp xã hội. Định mức: 300.000 đồng/em/lần.

b) Tặng quà nhân dịp ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4 hàng năm cho  Người khuyết tật vượt khó, vươn lên trong cuộc sống do UBND cấp huyện lựa chọn, 10 người/xã. Định mức: 400.000 đồng/người/năm.

c) Tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội nhân dịp Tết nguyên đán, Lễ kỷ niệm ngày của Tôn giáo đối với cơ sở thuộc tổ chức tôn giáo. 
Đối tượng: Các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Định mức: 2.000.000 đồng/cơ sở. 
2.2.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã lựa chọn và lý do lựa chọn

Sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, phân công các ngành, đơn vị liên quan bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện chính sách đến đối tượng áp dụng và các đơn vị, địa phương liên quan, thực hiện công khai, minh bạch, đánh giá hiệu quả chính sách.

Các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chính sách theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, thực hiện phối hợp để chính sách được triển khai kịp thời, đạt hiệu quả, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
2.3. Hỗ trợ chi giải thưởng tổ chức các cuộc thi bơi cho trẻ em; hội thao, hội thi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

2.3.1. Mục tiêu của chính sách

Nhằm đẩy mạnh phong trào hoạt động văn hóa, thể thao của trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đang sống tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội có cơ hội giao lưu, nâng cao sức khỏe, đáp ứng nhu cầu tinh thần lành mạnh của trẻ em.  

2.3.2. Nội dung của chính sách

Đề nghị chi kinh phí khen thưởng cho trẻ em đạt thành tích trong giải thi bơi; đạt giải trong hội thao, hội thi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với số tiền là: 80.160.000đ, cụ thể như sau:
- Đối với tập thể: Giải nhất: 400.000đ. Giải nhì: 300.000đ. Giải ba: 240.000đ. Giải khuyến khích: 200.000đ.

- Đối với cá nhân: Giải nhất: 200.000đ. Giải nhì: 150.000đ. Giải ba: 120.000đ. Giải khuyến khích: 100.000đ.

2.3.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã lựa chọn và lý do lựa chọn

Sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, phân công các ngành, đơn vị liên quan bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện chính sách đến đối tượng áp dụng và các đơn vị, địa phương liên quan, thực hiện công khai, minh bạch, đánh giá hiệu quả chính sách.

Các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chính sách theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, thực hiện phối hợp để chính sách được triển khai kịp thời, đạt hiệu quả, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
1. Dự kiến nguồn lực 

Ngân sách huyện, tỉnh đảm bảo chi trợ thường xuyên, đột xuất cho các đối tượng được quy định tại Nghị quyết.

2. Điều kiện bảo đảm thi hành Nghị quyết sau khi được thông qua

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị tổ chức thực hiện chính sách. Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan để xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí và triển khai thực hiện.  

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN THÔNG QUA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thời gian trình Nghị quyết vào kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2024
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng khó khăn hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng và chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khó khăn hưởng trợ cấp đột xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Hồ sơ kèm theo gồm: 

 (1) Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng khó khăn hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng và chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khó khăn hưởng trợ cấp đột xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
(2) Báo cáo đánh giá tác động Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng khó khăn hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng và chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khó khăn hưởng trợ cấp đột xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

( 3) Báo cáo thẩm định số      /BC-STP ngày     tháng    năm 2024 của Sở Tư pháp.

(4) Báo cáo số    /BC-LĐTBXH ngày     tháng   năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết..
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- Như trên;
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- Sở Y tế;

- Sở Nội vụ;

- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;

- Lưu: VT, THNC, KTNS, KGVX.
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